
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 19/08/2024 đến ngày 24/08/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Số 

lư

ợ

ng 

(b

ộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26-

240823-0016 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 Trương 

Thị 
Nguyệt 

Sn 41, đường CVĐ, 

thôn Quang Trung, 
Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0984258664 08/23/2024 

17:59:25 

08/29/2024 

07:00:00 

    

2 H56.26-

240823-0015 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 

doanh 

 Lê Văn 

Tuyên 

Sn 52, đường HC01, 

thôn Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0962884181 08/23/2024 

17:59:14 

08/29/2024 

07:00:00 

    

3 H56.26-

240823-0017 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Trương 

Công 
Chung 

Sn 10, đường 02, 

thôn An Hảo, Xã 
Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987188766 08/23/2024 

17:59:05 

08/29/2024 

07:00:00 

    

4 H56.26-
240823-0008 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 Lê Thị 
Hoan 

Sn 244, đường ĐH-
HH.16, thôn Bình 

Tây, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978085735 08/23/2024 
17:51:40 

08/29/2024 
07:00:00 

    

5 H56.26-

240823-0009 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 Lê Văn 

Ba 

Sn 34, đường HC4, 

thôn Châu Lộc, Xã 
Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974444396 08/23/2024 

17:51:39 

08/29/2024 

07:00:00 

    

6 H56.26-
240823-0010 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

 Lê Phạm 
Vương 

Sn 04, đường 01, 
thôn Đại Trường, Xã 

0988700765 08/23/2024 
17:51:39 

08/29/2024 
07:00:00 

    



doanh Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

7 H56.26-

240823-0011 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 

doanh 

 Lương 

Xuân 

Hùng 

Thửa 281c tờ 07, 

thôn Sao Vàng, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964317123 08/23/2024 

17:51:39 

08/29/2024 

07:00:00 

    

8 H56.26-
240823-0012 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 Lê Văn 
Luân 

Thửa 281c, tờ 07, 
thôn Sao Vàng, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964317123 08/23/2024 
17:51:39 

08/29/2024 
07:00:00 

    

9 H56.26-

240823-0013 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 

doanh 

 Vũ Thị 

Huế 

Sn 83, đường Trung 

Xuân, thôn Xa Vệ, 

Xã Hoằng Trung, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976906370 08/23/2024 

17:51:39 

08/29/2024 

07:00:00 

    

10 H56.26-

240823-0014 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 

Căn C7-10, khu du 

lịch Flamingo, thôn 
Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0942791283 08/23/2024 

17:51:23 

08/29/2024 

07:00:00 

    

11 H56.26-

240823-0005 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Nguyễn 

Thiện 

Đăng 

Số nhà 10, thôn Tiến 

Thắng, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389619622 08/23/2024 

16:44:19 

08/28/2024 

16:44:00 

08/26/202

4 

09:06:05 

   

12 H56.26-

240823-0003 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 LÊ THỊ 

XUÂN 
MAI 

Số nhà 129, đường 

510B, thôn Thanh 
Xuân, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0362080933 08/23/2024 

15:23:03 

08/28/2024 

15:22:59 

    

13 H56.26-

240823-0002 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 

bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 LÊ 

TRỌNG 

MINH 

Số nhà 129, đường 

510 B, thôn Thanh 

Xuân, Xã Hoằng 
Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, 

0362080933 08/23/2024 

15:22:54 

08/28/2024 

15:22:00 

    

14 H56.26-
240823-0001 

Thủ tục đăng ký 
kết hôn có yếu 

 TRẦN 
VĂN 

Số nhà  70, đường 
ĐT 510 B, Thôn 

0976647085 08/23/2024 
15:22:37 

09/09/2024 
15:22:00 

    



tố nước ngoài CHÂU Linh Trường, Xã 

Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15 H56.26-

240822-0007 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Thị 

Bình 

SN 71, đường HT 4, 

thôn Đông Tây Hải, 
Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976230536 08/23/2024 

07:53:26 

08/28/2024 

07:52:59 

    

16 H56.26-

240822-0008 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Thế 

Hùng 

SN 105, đường ĐH-

HH 16, thôn Gia 

Hòa, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0943614789 08/23/2024 

07:53:26 

08/28/2024 

07:52:59 

    

17 H56.26-
240822-0009 

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Đình 
Tường 

SN 24, đường 04, 
thôn Hà Đồ, Xã 

Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0988623936 08/23/2024 
07:53:26 

08/28/2024 
07:52:59 

    

18 H56.26-

240822-0010 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh 

 Nguyễn 

Thị 

Lương 

SN 146, đường QL 

10, phố Đại Lộc, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0389711130 08/23/2024 

07:53:25 

08/28/2024 

07:52:59 

    

19 H56.26-

240822-0011 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Văn 

Trọng 

SN 18, đường 510B, 

thôn 3, Xã Hoằng 
Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0798077566 08/23/2024 

07:53:25 

08/28/2024 

07:52:59 

    

20 H56.26-
240822-0012 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 Hoàng 
Thị Hoa 

SN 237, đường 
CVĐ, thôn trung 

Hải, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965136616 08/23/2024 
07:53:20 

08/28/2024 
07:52:59 

    

21 H56.26-

240822-0020 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 VŨ THỊ 

THU 

Số nhà 75, ngõ 01, 

Thôn Đông Xuân Vy, 
Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0985228871 08/23/2024 

07:23:29 

08/28/2024 

07:23:00 

    

22 H56.26- Thủ tục thay  NGUYỄ Số nhà 15, đường số 0973463712 08/23/2024 08/28/2024     



240822-0019 đổi, cải chính, 

bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

N TRẦN 

NHƯ Ý 

4, Tổ dân phố Tế Độ, 

Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

07:23:16 07:23:00 

23 H56.26-

240822-0018 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 NGUYỄ

N THỊ 
HUYỀN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0862138136 08/22/2024 

16:38:27 

08/27/2024 

16:37:59 

    

24 H56.26-

240822-0017 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc 

 NGUYỄ

N THỊ 

VÂN 

ANH 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0862138136 08/22/2024 

16:38:16 

08/27/2024 

16:37:59 

    

25 H56.26-

240822-0015 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 CAO 

XUÂN 
HUY 

Số nhà 05, Đường 

Hoằng lọc 1, Tổ dân 
phố Hoằng Lọc, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0349217642 08/22/2024 

16:37:47 

08/27/2024 

16:37:00 

    

26 H56.26-

240822-0001 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 

bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 HÀ THU 

HẰNG 

Số nhà 27, đường số 

ĐT 510, Thôn Hiền 

Thôn, Xã Hoằng 
Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985510788 08/22/2024 

16:35:30 

08/27/2024 

16:34:59 

    

27 H56.26-
240822-0016 

Chuyển trường 
đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Đặng 
Ngọc Huy 

xóm 3, Xã Thọ 
Nghiệp, Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh Nam 

Định 

0987201383 08/22/2024 
16:09:43 

08/27/2024 
16:08:59 

08/26/202
4 

09:06:20 

   

28 H56.26-
240822-0014 

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp III,  
cấp IV (Công 

trình không theo 

tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 

 Lê Thị 
Hoa       

D3 Lô C8 - Tổ 3 Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà 

Nội, Xã Hoằng Kim, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0967751614 08/22/2024 
15:21:02 

09/10/2024 
15:20:59 

    



đoạn cho công 

trình không theo 
tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ 

29 H56.26-
240822-0013 

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 

nhà ở riêng lẻ 

gđ ông Phạm 
Văn Huân tại xã 

Hoằng Quỳ, 

huyện Hoằng 

Hóa 

 NGUYỄ
N 

TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng 
Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975074348 08/22/2024 
15:20:50 

09/10/2024 
15:20:00 

    

30 H56.26-

240822-0004 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Nguyễn 

Thị Ngọc 

Linh 

Số nhà 17, thôn 

Ngọc Long, Xã 

Hoằng Phong, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0982301345 08/22/2024 

09:44:30 

08/27/2024 

09:43:59 

08/23/202

4 

14:16:32 

   

31 H56.26-

240822-0003 

Chuyển trường 

đối với học sinh 
trung học cơ sở. 

 Nguyễn 

Hà Yến 
Vy 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961838115 08/22/2024 

09:44:20 

08/27/2024 

09:43:59 

08/23/202

4 
14:16:15 

   

32 H56.26-

240822-0002 

Chuyển trường 

đối với học sinh 
trung học cơ sở. 

 Lê Đình 

Đạt 

Tổ 10, KP5A, 

Phường Trảng Dài, 
Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

0865026517 08/22/2024 

09:44:10 

08/27/2024 

09:43:59 

08/23/202

4 
14:16:01 

   

33 H56.26-
240820-0018 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 NGUYỄ
N VĂN 

ANH          

Cẩm Sơn, Xã Cẩm 
Sơn, Huyện Cẩm 

Xuyên, Tỉnh Hà 

Tĩnh, , Xã Cẩm Sơn, 

Huyện Cẩm Xuyên, 
Tỉnh Hà Tĩnh 

0397846856 08/22/2024 
06:50:04 

08/27/2024 
07:00:00 

    

34 H56.26-

240820-0011 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 ĐÀO THỊ 

HỒNG 
LIÊN 

TỬ DƯƠNG, Xã Tô 

Hiệu, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà 

Nội 

0988936619 08/22/2024 

06:49:00 

08/27/2024 

07:00:00 

    

35 H56.26-

240820-0019 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 
đối với công 

 Công ty 

TNHH 
Thương 

Cụm công nghiệp 

Bắc Hoằng Hóa, Xã 
Hoằng Kim, Huyện 

0932205305 08/21/2024 

21:40:15 

09/16/2024 

07:00:00 

    



trình cấp III,  

cấp IV (Công 
trình không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 

riêng lẻ 

mại và 

Dịch vụ 
kỹ thuật 

Lạc Việt 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

36 H56.26-

240821-0004 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép xây 
dựng đối với 

công trình cấp 

III, cấp IV 
(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 LẠI VĂN 

HÙNG 

TRUNG TÂM, Xã 

Yên Dương, Huyện 
Hà Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363080243 08/21/2024 

21:40:05 

09/16/2024 

07:00:00 

    

37 H56.26-

240821-0009 

Chuyển trường 

đối với học sinh 
trung học cơ sở. 

 Lê Thị 

Ngọc Hân 

196 Lê Đức Thọ, 

Phường 6, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0395664125 08/21/2024 

16:21:54 

08/26/2024 

16:21:00 

08/22/202

4 
08:03:24 

   



38 H56.26-

240821-0001 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 
đối với công 

trình cấp III,  

cấp IV (Công 
trình không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ 

 NGUYỄ

N VĂN 
HOÀN 

PHỐ TẾ ĐỘ, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0376226007 08/21/2024 

16:12:39 

09/09/2024 

16:11:59 

    

39 H56.26-

240820-0020 

Cấp giấy phép 

xây dựng nhà ở 
riêng rẽ gđ ông 

Đỗ Văn Bằng 

tại xã Hoằng 

Giang, huyện 
Hoằng Hóa 

 NGUYỄ

N 
TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Thái, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975074348 08/21/2024 

16:11:04 

09/09/2024 

16:11:00 

    

40 H56.26-

240820-0015 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 
đối với công 

trình nhà ở 

riêng lẻ 

 LÊ VIẾT 

PHƯỢN
G 

thôn Ích Hạ, xã 

Hoằng Quỳ, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0974050999 08/21/2024 

16:09:13 

09/09/2024 

16:08:59 

    

41 H56.26-

240821-0008 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Lương 

Thành 

Trung 

292 xẹt 6, đường 

Tân Quý, Phường 

Tân Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0378332374 08/21/2024 

15:23:35 

08/26/2024 

15:22:59 

08/22/202

4 

08:02:42 

   

42 H56.26-
240821-0007 

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

 CAO 
THẠCH 

QUANG 

Số nhà 30, đường 
HC 1, Thôn Minh 

Thái, Xã Hoằng 

0969243662 08/21/2024 
15:08:12 

08/26/2024 
15:07:59 

    



tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

ANH Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

43 H56.26-

240821-0006 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Nguyễn 

Trần 

Thiện 
Nhân 

thôn Trinh Lộc, Xã 

Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0948482703 08/21/2024 

14:54:11 

08/26/2024 

14:54:00 

08/22/202

4 

08:02:29 

   

44 H56.26-

240821-0005 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 LÊ BÁ 

SIỂU 

Số nhà 10, đường số 

2, Thôn Yên Tập, Xã 
Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363192894 08/21/2024 

10:44:14 

08/26/2024 

10:43:59 

    

45 H56.26-
240821-0003 

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc 

 LÊ THỊ 
DUNG 

Tổ dân phố Thọ Văn, 
Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0355685812 08/21/2024 
08:29:26 

08/26/2024 
08:28:59 

08/23/202
4 

14:42:07 

   

46 H56.26-

240820-0007 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 
an toàn thực 

phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, 
kinh doanh 

nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp 

trước 06 tháng 
tính đến ngày 

Giấy chứng 

nhận ATTP hết 
hạn). 

 HTX SX 

RAU CỦ 

AN 
TOÀN 

DO NỮ 

LÀM 
CHỦ XÃ 

HOẰNG 

THẮNG. 

SN 04, ngõ số 5, 

đường 03, thôn Hải 

Phúc 1, xã Hoằng 
Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa., Xã 

Hoằng Thắng, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0334027585 08/20/2024 

18:18:30 

09/16/2024 

07:00:00 

    

47 H56.26-

240820-0016 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Lê Ngọc 

Ánh 

Nguyệt 

Thôn Nhân Đạo, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0385600184 08/20/2024 

16:08:47 

08/23/2024 

16:07:59 

08/21/202

4 

16:12:23 

   

48 H56.26-

240820-0012 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 Vũ Văn 

Sơn 

SN  10, đường Kim 

Xuân, thôn Nga Phú 
1, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0397092696 08/20/2024 

15:14:08 

08/23/2024 

15:13:59 

    

49 H56.26-
240820-0013 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

 Nguyễn 
Thị 

SN 23, đường 510B, 
thôn 2, Xã Hoằng 

0974138513 08/20/2024 
15:14:08 

08/23/2024 
15:13:59 

    



doanh Thanh Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

50 H56.26-

240820-0014 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 

doanh 

 Lê Trọng 

Long 

SN 531, đường 

ĐH10, phố trung 

Sơn, Thị trấn Bút 
Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0904602366 08/20/2024 

15:14:07 

08/23/2024 

15:13:59 

    

51 H56.26-

240820-0002 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp III,  
cấp IV (Công 

trình không theo 

tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 
tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 LÊ THỊ 

LUẬN 

Trung Hy- Thị trấn 

bút sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0914157801 08/20/2024 

15:01:40 

09/06/2024 

15:01:00 

    

52 H56.26-
240820-0008 

Chuyển trường 
đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Hoàng 
Gia Tuệ 

Thôn Hải Phúc 2, Xã 
Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0397303500 08/20/2024 
14:37:23 

08/23/2024 
14:37:00 

08/22/202
4 

08:02:13 

   

53 H56.26-

240820-0009 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Cao 

Nguyễn 

Ngọc 

Phát 

số nhà 15, đường 

HP4, Xã Hoằng 

Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0973360937 08/20/2024 

14:37:23 

08/23/2024 

14:37:00 

08/21/202

4 

16:10:52 

   

54 H56.26-

240820-0010 

Chuyển trường 

đối với học sinh 
trung học cơ sở. 

 Lê 

Nguyễn 
Thảo 

Ngọc 

Số nhà 18, ngõ số 1, 

đường số 1, thôn 
Đông Nam, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện 

0934230347 08/20/2024 

14:37:21 

08/23/2024 

14:37:00 

08/21/202

4 
16:11:47 

   



Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

55 H56.26-

240820-0003 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 

doanh 

 Trần Văn 

Sỹ 

SN 09, đường Hoằng 

Châu 1, thôn Châu 

Triều, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336589757 08/20/2024 

14:35:10 

08/23/2024 

14:35:00 

    

56 H56.26-
240820-0004 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 Nguyễn 
Đình 

Đoàn  

SN 32, đường Hoằng 
Đồng 1, thôn Hồng 

Thái, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0987653275 08/20/2024 
14:35:10 

08/23/2024 
14:35:00 

    

57 H56.26-

240820-0005 

Đăng ký thành 

lập hộ kinh 
doanh 

 Đào Thị 

Dung 

SN 25, đường 509, 

thôn Trinh Hà, Xã 
Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328384835 08/20/2024 

14:35:09 

08/23/2024 

14:35:00 

    

58 H56.26-
240820-0006 

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh 

 Trương 
Văn Hiền 

SN 10, đường ĐT 
510B, thôn Tân 

Xuân, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967497394 08/20/2024 
14:35:08 

08/23/2024 
14:35:00 

    

59 H56.26-

240819-0016 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 CAO 

THẠCH 
QUYỀN 

ANH 

Số nhà 30, Đường 

HC 1, Thôn Minh 
Thái, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0969243662 08/20/2024 

08:48:54 

08/23/2024 

08:48:00 

08/23/202

4 
07:30:17 

   

60 H56.26-

240819-0017 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 

bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 CAO 

THẠCH 

QUANG 
ANH 

Số nhà 30, đường 

HC 1, Thôn Minh 

Thái, Xã Hoằng 
Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969243662 08/20/2024 

08:43:37 

08/23/2024 

08:43:00 

08/23/202

4 

14:42:08 

   

61 H56.26-
240820-0001 

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc 

 TRƯƠN
G NGỌC 

QUÝ 

Số nhà 23, đường số 
4, THÔN LƯƠNG 

QUÁN, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

0975140122 08/20/2024 
08:41:10 

08/23/2024 
08:41:00 

08/23/202
4 

07:30:17 

   



Hóa 

62 H56.26-
240819-0024 

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 NGUYỄ
N 

HOÀNG 

MINH 

Số nhà 04, ngõ số 5, 
đường HH 11, Thôn 

Đức Tiến, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0398190053 08/20/2024 
08:04:32 

08/23/2024 
08:03:59 

08/23/202
4 

14:42:08 

   

63 H56.26-

240819-0023 

Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 
bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

 NGUYỄ

N THỊ 
PHƯƠN

G ANH 

Số nhà 04, ngõ số 5, 

đường HH 11,  Thôn 
Đức Tiến, Xã Hoằng 

Hợp, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398190053 08/20/2024 

07:54:21 

08/23/2024 

07:54:00 

08/23/202

4 
07:30:18 

   

64 H56.26-

240819-0020 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 

đối với công 
trình cấp III,  

cấp IV (Công 

trình không theo 

tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 
trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 Công ty 

Xăng dầu 

Thanh 
Hóa 

305 Bà Triệu, 

Phường Hàm Rồng, 

Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0943051996 08/19/2024 

16:43:49 

09/11/2024 

16:42:59 

    

65 H56.26-

240819-0018 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp III,  
cấp IV (Công 

trình không theo 

tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

 LÊ VĂN 

ĐẢNG - 

HOÀNG 

THỊ 
XOAN 

Thôn Phú Trung, Xã 

Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0826171786 08/19/2024 

16:43:00 

09/05/2024 

16:42:59 

    



tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 
tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 

riêng lẻ 

66 H56.26-
240819-0019 

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp III,  

cấp IV (Công 
trình không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 LÊ VĂN 
ĐẢNG - 

HOÀNG 

THỊ 

XOAN 

TÂN ĐỨC, Xã 
Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0826171786 08/19/2024 
16:41:14 

09/05/2024 
16:41:00 

    

67 H56.26-

240819-0006 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Nguyễn 

Văn Hiếu 

SN 32, đường HH 

16, thôn Đông Phú, 
Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0945368609 08/19/2024 

11:28:31 

08/22/2024 

11:28:00 

    

68 H56.26-
240819-0007 

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Phạm 
Thảo 

Trang 

Căn hộ 1021, tòa CT 
01, Flamingo, thôn 

Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trường, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0984141435 08/19/2024 
11:28:31 

08/22/2024 
11:28:00 

    



69 H56.26-

240819-0009 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Thị 

Hương 

SN 27, đường Đh-

HH 16, thôn 2, Xã 
Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0339817086 08/19/2024 

11:28:31 

08/22/2024 

11:28:00 

    

70 H56.26-
240819-0010 

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 

doanh 

 lê Duy 
Đồng 

SN 12A, đường 
HK2, thôn 1 Nghĩa 

Trang, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395550191 08/19/2024 
11:28:31 

08/22/2024 
11:28:00 

    

71 H56.26-

240819-0011 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Phạm 

Ngọc 
Dương 

Thửa đất số 467, 

TBĐ 24, đường 06, 
thôn Thành xuân, Xã 

Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0382228985 08/19/2024 

11:28:31 

08/22/2024 

11:28:00 

    

72 H56.26-

240819-0012 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh 

 Phạm 

Thùy 

Dung 

SN 89, đường ĐT 

509, thôn Liêm 

Chính, Xã Hoằng 
Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396996345 08/19/2024 

11:28:30 

08/22/2024 

11:28:00 

    

73 H56.26-

240819-0013 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Nguyễn 

Thị Mỵ 

SN 27, đường 13, 

phố Đạo Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0972464825 08/19/2024 

11:28:30 

08/22/2024 

11:28:00 

    

74 H56.26-

240819-0014 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh 

doanh 

 Nguyễn 

Bá Quý 

SN 86, đường HH 

03, thon Hợp Đồng, 
Xã Hoằng Giang, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0982363636 08/19/2024 

11:28:30 

08/22/2024 

11:28:00 

    

75 H56.26-
240819-0008 

Chuyển trường 
đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Nguyễn 
Xuân Việt 

Anh 

Số nhà 02 ngõ 03, 
đội 10, thôn kim 

Sơn, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0964530636 08/19/2024 
10:39:27 

08/22/2024 
10:39:00 

08/19/202
4 

13:45:11 

   

76 H56.26-

240819-0005 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Nguyễn 

Ngọc 

Minh Thư 

số nhà 11, thôn Hải 

Phúc 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

0946565204 08/19/2024 

10:12:44 

08/22/2024 

10:11:59 

08/19/202

4 

13:44:59 

   



Thanh Hóa 

77 H56.26-
240816-0010 

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm đối 

với cơ sở sản 
xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm do Sở 
Công Thương/ 

Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản 
lý an toàn thực 

phẩm thực hiện 

 NGUYỄ
N THỊ 

HƯƠNG 

THÔN NAM HẠC, 
Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0389445878 08/19/2024 
10:06:33 

09/26/2024 
10:05:59 

    

78 H56.26-

240816-0011 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 
kiện an toàn 

thực phẩm đối 

với cơ sở sản 
xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm do Sở 

Công Thương/ 
Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản 

lý an toàn thực 
phẩm thực hiện 

 LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN NAM HẠC, 

Xã Hoằng Phong, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0385245818 08/19/2024 

10:06:24 

09/26/2024 

10:05:59 

    

79 H56.26-

240816-0012 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện an toàn 
thực phẩm đối 

với cơ sở sản 

xuất, kinh 
doanh thực 

phẩm do Sở 

Công Thương/ 

Sở An toàn thực 
phẩm/Ban Quản 

lý an toàn thực 

phẩm thực hiện 

 LÊ THỊ 

HOAN 

THÔN PHONG 

MỸ, Xã Hoằng 

Phong, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0988365409 08/19/2024 

10:06:00 

09/26/2024 

10:05:59 

    

80 H56.26-

240816-0013 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

 LÊ THỊ 

LOAN 

THÔN NAM HẠC, 

Xã Hoằng Phong, 

0919858848 08/19/2024 

10:05:51 

09/26/2024 

10:05:00 

    



kiện an toàn 

thực phẩm đối 
với cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh thực 
phẩm do Sở 

Công Thương/ 

Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản 
lý an toàn thực 

phẩm thực hiện 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

81 H56.26-
240819-0004 

Chuyển trường 
đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 Vũ Hải 
Nam 

Thôn Hà Thái, Xã 
Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0396405379 08/19/2024 
09:52:06 

08/22/2024 
09:52:00 

08/19/202
4 

14:52:01 

   

82 H56.26-
240819-0001 

Chuyển trường 
đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

 ĐInh 
Công Sửu 

Tổ 26, Ấp Phũ Mỹ 
Hạ, Xã Phú Thọ, 

Huyện Phú Tân, 

Tỉnh An Giang 

0962615553 08/19/2024 
09:26:28 

08/22/2024 
09:26:00 

08/19/202
4 

13:44:38 

   

83 H56.26-
240819-0002 

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 

bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc 

 NGUYỄ
N 

TRỌNG 

TÂM 

Thôn Tây Xuân Vi, 
Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0393570722 08/19/2024 
08:40:15 

08/22/2024 
08:39:59 

08/22/202
4 

14:09:24 
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